
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:           /TTYT -KD 

V/v: Đề nghị báo giá công cụ phục 

vụ công tác chuyên môn 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 20 tháng 9 năm 2024 

  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang;  

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi 

làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, 

vật tư, trang thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1); 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 19/9/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

công cụ phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn” với 

nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm 

Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 
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- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 20/9/2024 đến 

hết 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: 

Có bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

  

Đỗ Văn Sinh 
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DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KD ngày  20/9/2024 

 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng  

1 

Bộ điều chỉnh lưu 

lượng O xy trung 

tâm có bình  làm ẩm  

Cổng cắm Chuẩn BS, Giắc cắm nhanh, cột lưu 

lượng sau núm điều chỉnh, lưu lượng từ dòng 
chảy: 1-15L/ phút, có bình làm ẩm, dung tích 
350mml. 

Bộ 15 

2 

Bộ điều chỉnh lưu 

lượng khí nén trung 

tâm  

Cổng cắm Chuẩn BS, Giắc cắm nhanh, cột lưu 

lượng sau núm điều chỉnh, lưu lượng từ dòng 
chảy: 1-15L / phút có đuôi chuột 

Bộ 20 

3 
Đồng hồ đo oxy y tế 

có bình làm ẩm 

Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái 

- Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái 
- Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái  

- Đầu làm bằng polycacbonat  
- Dây thở: 01 cái 
Áp suất đầu vào: ≥15Mpa 
Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa 
Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 
+_0,05Mpa 
Dòng chảy: 1-15L / phút 

Bộ 20 

4 Máy khí dung  

Điện áp : 220 - 240 V, 50 Hz 

Nhiệt độ hoạt động : + 10 độ C tới + 40 độC. 
Độ ẩm hoạt động : 30 % RH tới 85% RH. 
Bao gồm : Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn khí 
(PVC), ống ngậm, mặt nạ người lớn (PVC), 

mặt nạ trẻ em (PVC) , ≥5 miếng lọc dự phòng, 
bản hưỡng dẫn cách sử dụng, Kích thước hạt L 
khoảng 3 µm MMAD* 
Dung tích cốc thuốc : tối đa 7 ml 
Lượng thuốc thích hợp : tối thiểu 2 ml - tối đa 
≥7 ml 

Tốc độ phun : khoảng ≥0,4 ml / phút 
Tốc độ bình phun ra: ≥0,08ml / phút 

Chiếc 11 

5 
Hộp hấp tròn 

360*290mm 

Kích thước: 360*290mm 

Chất liệu Inox 304 hoặc 201 
Chiếc 05 

6 
Hộp hấp tròn 

360*180mm 

Kích thước: 360*180mm 

Chất liệu Inox 304 hoặc 201 
Chiếc 03 

7 Tủ kính thuốc Inox  

Toàn bộ tủ gấp nguyên khối định hình, phần 

trên có hai cánh, kính trắng ≥5mm, khóa chìm. 
Bên dưới có hai cánh, khóa chìm. 

Kích thước: 950*450*1800mm. Chất liệu Inox 
304 

Chiếc 07 
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8 
Tủ kinh thuốc Inox 

sàn nghiêng  

Toàn bộ tủ gấp nguyên khối định hình,  

Phần trên có hai cánh, kính trắng ≥5mm, khóa 
chìm. Bên trong có tủ thuốc độc sàn nghiêng 
chia ô có thể điều chỉnh độ cao.  
Phần dưới có hai cánh, khóa chìm. Bên trong 
tủ có 1 đợt (ngăn), có thể điều chỉnh độ cao 

Kích thước: 950*450*1800mm. Chất liệu Inox 
304 

Chiếc 5 

9 Xe cáng  

Mặt cáng rời bằng Inox để khiêng tay, nâng 

đầu và nâng hạ từ 0-45 độ, có đệm. 
Có cọc treo dịch truyền hai móc, bốn bánh xe 
đường kính 150mm, có tối tiểu 2 phanh hãm, 

có lan can nâng hạ 
Kích thước: 190*610*750mm. Chất liệu Inox 
304 

Chiếc 06 

10 Ghế Inox tròn  
4 chân, điều chỉnh được chiều cao 
Chất liệu Inox 304 hoặc 201 

Chiếc 09 

11 Cọc truyền dịch  
4 chân có bánh xe, Kích thước: 500-500*1200 
- 2000mm, Chất liệu Inox 304 hoặc 201 

Chiếc 33 

12 Xe tiêm 3 tầng  

3 tầng có lan can, có ngăn kéo đựng vật tư, có 

xô đựng rác bằng Inox, có giá để hộp đựng vật 
sắc nhọn, nước sát khuẩn tay nhanh, bánh xe 
chạy êm có phanh hãm  
Kích thước: 750*409*1040mm, Chất liệu Inox 
304  

Chiếc 14 

13 Bàn tist dụng cụ 

 Kiểu Mayo. Kích thước: 400*600mm, có thể 
tăng chỉnh được chiều cao 

Chất liệu Inox 304 hoặc 201 
Chiếc 03 

14 
Bàn khám bệnh có 

đệm 

Kích thước: 1900*600*700mm, Chất liệu Inox 
304 

Chiếc 01 

15 Xe lăn 

Khung xe : Hợp kim nhôm  

Bánh xe: 4 bánh lốp đặc, bánh trước  PVC 
6inch, bánh sau PVC  20 inch  
Ghế ngồi: Chế vải kẻ, sâu 36cm  

Tải trọng tối đa: 120kg. KT: 91x62x45cm  
Trọng lượng : 12kg  
Tựa tay: Bọc da Simili cao cấp       
Vị trí để chân: Chất liệu nhôm, có thể lật lên 

Chiếc 01 

16 
Bộ đặt nội khí quản 

5 lưỡi 

Cán đèn: 01 Cái (Có pin) 

+ Hộp đựng: 01 Cái 
- Được làm bằng thép 401 dùng trong y tế 
- Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 250ºF (121ºC): 20- 

30 phút. 
- Môi trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ 
≥30ºC, độ ẩm ≥ 80% 
- Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở 
đầu lưỡi 

Bộ 04 
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- Với nguồn sáng chân không 2,7V cho ánh 
sáng rõ trong quá trình thăm khám 
- Lưỡi làm bằng thép không gỉ bề mặt được 
đánh bóng dễ vệ sinh 

- Lưỡi đèn được thiết kế sáng tạo cho tầm nhìn 
nắp thanh quản và dây thanh tốt nhất 

17 
Máy điện châm 6 

giắc  

Nguồn điện cung cấp: Dùng adaptor 220VAC, 

50Hz, 0.3A max – 9VDC, 600mA hoặc pin 
R14, UM2, size C; 1.5V x 6 viên. 
Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30% 

Chiếc 20 

18 
Xe để máy điện tim 

có cần đỡ cáp 
Chất liệu Inox 304 hoặc 201 Chiếc 04 

 

Ghi chú:  

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. 

Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ 

thuật tương đương.  

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung 

cấp duy nhất tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu chứng minh và phải chịu trách 

nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi 

phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được 

bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí 

nào khác. 

- Doanh nghiệp báo giá:  

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
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